
Ng Th Năm

1  VÕ PHẠM PHƯƠNG ANH 31 1 2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ Kinh 0915830114

2  NGUYỄN VĂN MẠNH 22 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0935896299

3  LÊ GIA HÂN 11 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0889035201

4  NGUYỄN THỦY TIÊN 1 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0347187379

5  TRẦN BẢO LONG 15 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0944697070

6  PHAN TRẦN KIM NGÂN 29 7 2006 Quảng Nam Nữ Kinh 0942696033

7  LÊ VŨ HÀ VY 14 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0903583138

8  NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN 30 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0376771552

9  NGUYỄN NỮ BẢO TRÂM 14 9 2006 Đắk Nông Nữ Kinh 0905080141

10  NGUYỄN THANH NGỌC NHI 28 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905732114

11  NGUYỄN PHƯƠNG LINH 7 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0365622089

12  VÕ HOÀNG ĐỨC 25 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh LÝ-KK 0911567273

13  LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN NIÊ 22 5 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 0944031616

14  HOÀNG TRỌNG  HIẾU 25 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0913471226

15  NGUYỄN HÀ ANH THƯ 22 10 2006 Đắk Lắk Nữ Hoa 0914692928

16  HOÀNG NHƯ NGỌC 20 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914446989

17  BÙI NGÔ TRÚC ANH 20 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0974182526

18  VÕ THỊ HƯỜNG 26 1 2005 Đắk Lắk Nữ Kinh 0387005430

19  TRƯƠNG MINH HIỂN 21 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0836003009

20  NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 1 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0816173041

21  NGUYỄN THANH MINH 13 11 2004 Đắk Lắk Nam Kinh 0773602647

22  NGUYỄN TIẾN QUANG 9 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905435998

23  NGUYỄN NGỌC GIA LINH 20 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0989.251.786

24  TRẦN NGUYÊN HƯỚNG DẪN 22 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh KO CO SO

25  NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 27 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0914692928

26  VÕ THỊ MINH THƯ 1 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0916356767

27  NGUYỄN THIỆN NHÂN 27 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0903611611

28  NGUYỄN VĂN THẮNG 16 7 2006 Thừa Thiên Huế Nam Kinh 0377387229

29  NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN 1 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0978454884

30  VĂN MINH ÁNH 29 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0988399009

31  PHẠM TRUNG CHÁNH 9 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0383335834

32  NGUYỄN MINH DŨNG 11 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0932442269

33  NGUYỄN NGUYÊN NGỌC ANH 20 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905198533

34  LÒ THỊ BÍCH PHƯỢNG 15 1 2006 Đắk Lắk Nữ Thái 0983650193

35  TRẦN LÊ KHÁNH HUYỀN 24 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0989035201

36  VÕ NGỌC NHƯ QUỲNH 2 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0359847805

37  TỐNG THÁI SƠN 4 3 2006 Đắk Lắk Nam Tày 0938394464

38  TẠ HOÀNG ANH  DUY 8 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0943431796

39  ĐẶNG THỊ HƯƠNG GIANG 14 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0986221646

40  NGUYỄN MAI UYÊN 6 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0942653565

41  HÀ THỊ THANH TÂM 16 4 2004 Đắk Lắk Nữ Kinh 0822942209

42  ĐÀO TRẦN MAI TRANG 27 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0932330501

43  PHẠM TÂM PHÚC THIỆN 5 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0349570908

44  NGUYỄN LY TRÀ 17 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0915830114

45  LÝ DƯƠNG TRÚC LINH 10 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0963557826
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46  NGUYỄN ĐÌNH PHONG 22 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905155996

47  NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 1 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0813568030

48  HOÀNG MINH HOÀNG 6 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0914657979

GVCN HIỆU TRƯỞNG

LỤC THỊ THANH THỦY
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CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (Chủ đề bám sát THS) Đắk Lắk, ngày 01 tháng 9 năm 2021


